ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: CB0503
	
	

	Tổng số tín chỉ: 3
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):  105
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 90

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): Y Đa Khoa - năm thứ 1

	Học phần tiên quyết: không

	Học phần học trước: không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục thể chất – Khoa Khoa học cơ bản


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

- Học phần Giáo dục thể chất thuộc kiến thức giáo dục đại cương giúp sinh viên hiểu biết được cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục thể thao và trang bị cho sinh nắm biết được luật thi đấu và phương pháp trọng tài của các môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. 

- Học phần thực hành bắt buộc giúp sinh viên tăng cường thể lực thông qua các bài tập điền kinh. Học phần tự chọn giúp các sinh viên nắm vững được các kỹ thuật cơ bản của 1 trong 3 môn thể thao tự chọn như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Ngoài ra hỗ trợ sinh viên tích cực tham gia chơi các môn thể thao ngoại khóa nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất cho sinh viên.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Học phần này giúp sinh viên nắm được các biện pháp phòng tránh chấn thương thường gặp trong tập luyện thể dục thể thao.
- Trang bị kiến thức giúp sinh viên hiểu biết được luật thi đấu và phương pháp trọng tài trong các môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông.

- Tăng cường thể lực cho sinh viên giúp sinh viên nắm vững được các kỹ thuật cơ bản và biết chơi được 1 trong 3 môn thể thao tự chọn như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông.

	


4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN: (COURSE LEARNING OUTCOMES – CLOs)

	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom 
	Mức độ

	CLO1
	Nắm được các biện pháp phòng tránh chấn thương thường gặp trong tập luyện thể dục thể thao
	Kiến thức 

Thái độ
	2

	CLO2
	Hiểu biết được luật thi đấu và phương pháp trọng tài trong các môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông
	Kiến thức 

Thái độ
	2

	CLO3
	Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (đệm bóng) và chuyền bóng cao tay trong bóng chuyền 
	Kiến thức 

Kỹ năng
	3

	CLO4
	Thực hiện được kỹ thuật phát bóng thấp tay và cao tay trong bóng chuyền 
	Kiến thức 

Kỹ năng
	3

	CLO5
	Làm được kỹ thuật giao cầu thuận tay và trái tay
	Kiến thức

Kỹ năng
	4

	CLO6
	Làm được kỹ thuật đánh cầu thấp tay và  kỹ thuật đánh cầu cao tay 
	Kiến thức 

Kỹ năng
	3

	CLO7
	Thực hiện được các kỹ thuật dừng, đỡ bóng, các kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân vào thi đấu
	Kiến thức 

Kỹ năng
	3

	CLO8
	Làm được các kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện, đánh đầu
	Kiến thức 

Kỹ năng
	2


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Tự học

	Bài 1
	Một số chấn thương thường gặp và cách phòng tránh các chấn thương trong thể thao
	3
	6

	Bài 2
	Dinh dưỡng trong tập luyện thể thao
	4
	8

	Bài 3
	Các bài tập phục hồi sau chấn thương
	4
	8

	Bài 4
	Các bài tập Fitness và Cardio
	4
	8

	
	Tổng cộng
	15
	30


5.2. THỰC HÀNH: 
A. Thực hành bắt buộc: 30 tiết
	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Sân  thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Các bài tập phục hồi sau chấn thương
	15
	15
	

	Bài 2
	Các bài tập Fitness và Cardio
	15
	15
	

	
	Tổng cộng
	30
	30
	


B.Thực hành tự chọn 1 trong 3 môn (bóng chuyền, bóng đá, cầu lông)
1. Bóng chuyền

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Sân  thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Lịch sử phát triển môn bóng chuyền
	2
	2
	

	Bài 2
	Kỹ thuật di chuyển trong bóng chuyền
	4
	4
	

	Bài 3
	Kỹ thuật đệm bóng (chuyền bóng thấp tay)
	8
	8
	

	Bài 4
	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay
	8
	8
	

	Bài 5
	Kỹ thuật phát bóng thấp tay và phát bóng  cao tay
	16
	16
	

	Bài 6
	Kỹ thuật đập bóng và chắn bóng
	10
	10
	

	Bài 7
	Chiến thuật thi đấu trong bóng chuyền
	4
	4
	

	Bài 8
	Ôn lại các kỹ thuật đã học và chia đội ra thi đấu
	8
	8
	

	
	Tổng cộng
	60
	60
	


2. Bóng Đá

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Sân  thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Kỹ thuật di chuyển trong bóng đá
	4
	4
	

	Bài 2
	Kỹ thuật tâng bóng 2 chân
	6
	6
	

	Bài 3
	Một số kỹ thuật dừng và đỡ bóng
	8
	8
	

	Bài 4
	Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
	6
	6
	

	Bài 5
	Kỹ thuật đá bóng bằng chính diện
	6
	6
	

	Bài 6
	Kỹ thuật ném biên
	6
	6
	

	Bài 7
	Kỹ thuật đánh đầu
	6
	6
	

	Bài 8
	Phương pháp tổ chức giải, huấn luyện thi đấu
	6
	6
	

	Bài 9
	Chiến thuật thi đấu trong bóng đá
	6
	6
	

	Bài 10
	Ôn lại các kỹ thuật đã học và thi đấu
	6
	6
	

	
	Tổng cộng
	60
	60
	


3. Cầu Lông

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Sân  thực hành tại trường
	Bệnh viện/cơ sở thực hành ngoài trường

	Bài 1
	Kỹ thuật cầm cầu, cầm vợt và các tư thế chuẩn bị trong cầu lông
	2
	2
	

	Bài 2
	Kỹ thuật giao cầu 
	4
	4
	

	Bài 3
	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay
	8
	8
	

	Bài 4
	Kỹ thuật đánh cầu cao tay 
	8
	8
	

	Bài 5
	Kỹ thuật di chuyển
	6
	8
	

	Bài 6
	Kỹ thuật bạt cầu
	6
	8
	

	Bài 7
	Kỹ thuật đập cầu
	6
	8
	

	Bài 8
	Kỹ thuật treo cầu gần lưới
	6
	8
	

	Bài 9
	Kỹ thuật bỏ nhỏ
	6
	6
	

	Bài 10
	Chiến thuật thi đấu
	8
	8
	

	
	Tổng cộng
	60
	60
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm.

- Thực hành: thao diễn, thực hành tại sân thể thao, trò chơi vận động.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của môn học.

- Thực hành: sinh viên nhìn động tác mẫu và thực hiện theo động tác, chơi các trò chơi vận động

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thảo luận, tự học kỹ năng động tác.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy: 

Bộ môn Giáo dục thể chất, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Giáo dục thể chất.

7.2. Tài liệu tự học:

1. Ủy ban Thể dục thể thao (1998),  Luật bóng đá 5 người, NXB TDTT.

2. Ủy ban Thể dục thể thao (2002), Luật bóng chuyền, NXB TDTT.

3. Ủy ban Thể dục thể thao (2002), Luật cầu lông, NXB TDTT. 

7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Bộ GD & ĐT ( 2005), Vệ sinh và Y học thể dục thể thao, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TPHCM. 

2. Nguyễn Hiệp (2013) Giáo trình Bóng Chuyền, Nhà xuất bản Đại học TDTT. 

3. Bộ GD & ĐT (2003), Giáo trình Bóng Đá, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TPHCM. 

4. Ngọc Thùy (2000), Phương pháp huấn luyện đánh cầu lông, Nhà xuất bản tổng hợp Đồng Nai.. 

5.Trần Văn Vinh (2015), Giáo Trình Cầu Lông, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TPHCM

6. Bộ GD & ĐT - Vụ GDTC ( 1995), Điền Kinh và Thể Dục, Nhà xuất bản Hà Nội.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học: (Nêu cụ thể phương pháp kiểm tra/ đánh giá tự học như thế nào)

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Hoạt động
	
	
	

	
	
	
	

	Thảo luận nhóm
	Nộp bài tập nhóm cho giảng viên đánh giá và phản hồi
	Rubric 2
	10%

	Tập luyện theo nhóm, tổ
	Từng nhóm trình bày động tác, giảng viện và thành viên các nhóm khác đánh giá và phản hồi
	Rubric 2
	10%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 1
	 10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Rubric 2
	 30%

	
	
	
	
	

	
	
	Kiểm tra kỹ thuật theo động tác đã học
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Thực hành động tác 
	Rubric 3
	60%

	
	
	
	
	


9. MA TRẬN

    9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	S
	S
	H
	S
	N
	S
	N
	N
	N

	CLO2
	S
	S
	H
	S
	S
	S
	S
	S
	N

	CLO3
	S
	S
	H
	S
	N
	S
	N
	N
	N

	CLO4
	S
	S
	H
	S
	N
	S
	N
	N
	N

	CLO5
	S
	S
	H
	S
	S
	N
	S
	N
	N

	CLO6
	S
	S
	H
	S
	N
	S
	N
	S
	N

	CLO7
	S
	S
	H
	S
	S
	N
	S
	N
	N

	CLO8
	S
	S
	H
	S
	N
	S
	N
	S
	N


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Dạy – học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 Thuyết trình
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Thực hành động tác
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Tập theo nhóm
	S
	S
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Thao diễn
	H
	S
	H
	H
	H
	S
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

 9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Phương pháp 

Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Điểm danh
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Kiểm tra thực hành tại lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Thi thực hành
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Bài 1
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 2
	S
	N
	S
	N
	S
	N
	S
	N

	Bài 3
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 4
	S
	N
	S
	N
	S
	N
	S
	N

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Bài 1
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 2
	S
	S
	S
	S
	S
	N
	S
	N

	Bài 3
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S


	CLOs

Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Bài 1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 2
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	H
	S

	Bài 3
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 4
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S

	Bài 5
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 6
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	S

	Bài 7
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	Bài 8
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học

	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Thảo luận

nhóm
	Vấn đáp

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X


	PP Dạy học

Bài giảng
	Thực hành
	Tập theo nhóm
	Thao diễn

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Đánh giá tự học và tự tập
	Kiểm tra lý thuyết

	Bài 1
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X


	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Đánh giá tự học và tự tập
	Kiểm tra thực hành
	 Thi thực hành

	Bài 1
	X
	X
	X
	X

	Bài 2
	X
	X
	X
	X

	Bài 3
	X
	X
	X
	X

	Bài 4
	X
	X
	X
	X

	Bài 5
	X
	X
	X
	X

	Bài 6
	X
	X
	X
	X

	Bài 7
	X
	X
	X
	X

	Bài 8
	X
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Đánh giá điểm chuyên cần

	Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần và nộp bài tập tự học
	Mức cho điểm

	Không vắng, tập luyện nghiêm túc
	10 điểm

	Vắng học ≤ 10%, tập luyện nghiêm túc
	7-9 điểm

	Vắng học > 10-15%, tập luyện nghiêm túc
	5-7 điểm

	Vắng học > 15-20%, tập luyện nghiêm túc
	3-5 điểm

	Vắng học > 20-25%, tập luyện nghiêm túc
	0-3 điểm

	Vắng học > 25%, không tập luyện
	0 điểm, không được thi kết thúc học phần


Rubric 2: Đánh giá điểm tập luyện theo nhóm, tổ
	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3.9)
	Level D (4.0-5.4)
	Level C (5.5-6.9)
	Level B (7.0-8.4)
	Level A (8.5-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoạt động trong giờ tự học
	- Không đúng hình thức trình bày GV yêu cầu

- Nội dung không đạt yêu cầu
	- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 50% yêu cầu


	- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt 70% yêu cầu


	- Hình thức trình bày đạt GV yêu cầu

- Nội dung đạt yêu cầu


	- Nội dung đạt yêu cầu, cập nhật kiến thức mới




Rubric 3: Đánh giá điểm thi thực hành

	Tiêu chí
	Mức độ đạt

	
	Level F (0-3)
	Level D (3.0-4.9)
	Level C (5.0-6.9)
	Level B (7.0-8.9)
	Level A (9-10)

	Thang điểm
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100%

	Hoàn thành yêu cầu của kỹ thuật động tác
	- Nội dung không đạt yêu cầu


	Nội dung đạt 50% yêu cầu


	Nội dung đạt 50-70% yêu cầu


	Nội dung đạt 70% - 90% yêu cầu


	Nội dung đạt từ 90% yêu cầu


TRƯỞNG KHOA





 TRƯỞNG BỘ MÔN
